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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠT CHỨNG NHẬN VIETGAP NĂM 2020 
  

STT TÊN CƠ SỞ 
ĐỊA CHỈ SẢN 

XUẤT/SƠ CHẾ 
NGÀY CẤP 

NGÀY HẾT 
HẠN 

ĐỐI TƯỢNG CÂY 
TRỒNG 

DIỆN TÍCH 
(HA) 

SẢN LƯỢNG 
(TẤN/NĂM) 

MÃ SỐ CHỨNG 
NHẬN VIÊTGAP 

GHI 
CHÚ 

1 HOA LƯ FARM 

Địa điểm 1: Thôn 1 - 
Cư Êbur - Buôn Ma 

Thuột, Daklak 
Địa điểm 2: Thôn 3 - 
Cư Êbur - Buôn Ma 

Thuột, Daklak 

13/01/2020 12/01/2023 

Địa điểm 1: Rau ăn lá: cải 
xanh, mồng tơi, muống, 

khoai lang, tía tô, rau 
thơm các loại, ngò rí, ngò 

gai, rau mơ, ngải cứu). 
Rau ăn quả: Dưa leo, đậu 
bắp, bí đỏ. Rau ăn củ: củ 
cải, cà rốt, su hào, hành 

lá. 
Địa điểm 2: Rau ăn lá: cải 

xanh, mồng tơi, muống, 
khoai lang, tía tô, rau 

thơm các loại, ngò rí, ngò 
gai, rau mơ, ngải cứu, 

kinh giới, húng dũi, húng 
quế. 

1,1ha  
(Địa điểm 1: 
0,4ha; Địa 

điểm 2: 
0,7ha) 

60 tấn/năm 
VietGAP-TT-13-

12-66-0022 
 

2 
HỘ SẢN XUẤT 

NGUYỄN QUỐC 
DOANH 

Tiểu khu 1266, Xã 
Hòa Xuân, Tp. Buôn 
Ma Thuột, Đăk Lăk 

14/01/2020 15/01/2023 Quả (Quýt đường)  1,7 ha 80 tấn/năm 
VietGAP-TT-13-

12-66-0021 
 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CAO SU ĐĂKLĂK 

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Cao Su 
Daklak - Nông 

trường Cư Bao, xã 
Cư Bao, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Daklak 

04/03/2020 03/03/2023 
Chuối Cavendish; Chanh 

leo (Chanh dây) 

Chuối 
Cavendish: 
97,83 ha; 
Chanh leo 
47,79 ha 

Chuối 
Cavendish: 
5.264,58; 
Chanh leo 
1.068,17 

VietGAP-TT- 13-
12 - 66 - 0023 
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4 
HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP ĐỒNG THUẬN 
PHÁT 

Thường Tân, Bắc 
Tân Uyên,tỉnh Bình 

Dương 
21/02/2020 20/02/2023 Bưởi da xanh 4,5 (ha) 180 (tấn/năm) 

VietGAP-TT-13-
12-74-0048 

 

5 
HỢP TÁC XÃ SẢN 

XUẤT – TM DV NÔNG 
SẢN SẠCH AO SEN 

KP6, P Định Hòa, TP 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương. 
KP2, P Định Hòa, TP 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương. 
Lô M2 Lý Thái Tổ, P 

Hòa Phú, TP Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương. 
80 Hồ Văn Cống, P 
Tương Bình Hiệp, 
TP Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình 
Dương. 

22/02/2020 21/02/2023 

Rau ăn lá (Cải ngọt, Cải 
xanh, Cải ngồng, Cải thìa, 

Cải nhúng, Rau 
muống, Xà lách, Mồng tơi, 

Rau dền, Bồ ngót 
Rau ăn quả (Bầu, Mướp, 
Bí, Khổ qua, Dưa chuột) 

2,02 (ha) 366 (tấn/năm) 
VietGAP-TT-13-

12-74-0047 
 

6 
HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN 

THỊ HỒNG CÚC 

Thôn 10, Xã Đăk Tờ 
Re, Huyện Kon Rẫy, 

Tỉnh Kon Tum 
13/03/2020 14/03/2023 Dưa Lê Vân Lưới 0,5 (ha) 70 tấn/năm 

VietGAP-TT-13-
12-62-0001 

 

7 
HỘ SẢN XUẤT CAO 
THỊ TRƯỜNG ĐÔNG 

Tổ 4 phường Nghĩa 
Đức, thị xã Gia 

nghĩa, tỉnh Đăk Nông 
24/04/2020 23/04/2023 Quả (Bơ) 5 (ha) 20 tấn/năm 

VietGAP-TT-13-
12-67-0004 

 

8 
TỔ HỢP TÁC SẦU 

RIÊNG ĐẠ TỒN 
Xã Đạ Tồn, Huyện 

Đạ Huoai, Lâm Đồng 
23/05/2020 22/05/2023 Quả (Sầu riêng) 25,55 (ha) 

232 
(Tấn/năm) 

VietGAP-TT-13-
12-68-0010 

 

9 
TỔ HỢP TÁC TRÁI 

CÂY SỐ 3 THÔN 3 HÀ 
LÂM 

Thôn 3, Xã Hà Lâm, 
Huyện Đạ Huoai, 

Lâm Đồng 
24/05/2020 23/05/2023 Quả (Sầu riêng) 36,20 (ha) 

498 
(Tấn/năm) 

VietGAP-TT-13-
12-68-0011 

 

10 
TỔ HỢP TÁC SẦU 
RIÊNG ĐOÀN KẾT  

Thôn 1, 2, 3, xã 
Đoàn Kết, huyện Đạ 

Huoai, Tỉnh Lâm 
Đồng 

26/05/2020 22/05/2023 Quả (Sầu riêng) 30,9 (ha) 
366,2 

(tấn/năm) 
VietGAP-TT-13-

12-68-0012 
 

11 
TỔ HỢP TÁC TRÁI 

CÂY SỐ 2 THÔN 2 HÀ 
LÂM 

Thôn 2, xã Hà Lâm, 
huyện Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 
26/05/2020 25/05/2023 Quả (Sầu riêng) 25,6 (ha) 323 (tấn/năm) 

VietGAP-TT-13-
12-68-0013 

 

12 
TỔ HỢP TÁC MĂNG 
CỤT THỊ TRẤN ĐẠ 

M’RI 

Thị trấn Đạ M’ri, 
huyện Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 
26/05/2020 25/05/2023 Quả (Măng cụt) 25,3 (ha) 

156,2 
(tấn/năm) 

VietGAP-TT-13-
12-68-0014 

 



13 
TỔ HỢP TÁC SẦU 

RIÊNG ĐẠ OAI 

Thôn 1, Xã Đạ Oai, 
Huyện Đạ Huoai, 
Tỉnh Lâm Đồng 

Thôn 3, Xã Đạ Oai, 
Huyện Đạ Huoai, 
Tỉnh Lâm Đồng 

24/05/2020 23/05/2023 Quả (Sầu riêng) 32,6 (ha) 443 (tấn/năm) 
VietGAP-TT-13-

12-68-0015 
 

14 
TỔ HỢP TÁC TRÁI 

CÂY SỐ 5 THÔN 1 HÀ 
LÂM 

Thôn 1, Xã Hà Lâm, 
Huyện Đạ Huoai, 
Tỉnh Lâm Đồng 

24/05/2020 23/05/2023 Quả (Sầu riêng) 20,5 (ha) 279 (tấn/năm) 
VietGAP-TT-13-

12-68-0016 
 

15 
TỔ HỢP TÁC TRÁI 

CÂY SỐ 4 THÔN 4 HÀ 
LÂM 

Thôn 4, xã Hà Lâm, 
huyện Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 
26/05/2020 25/05/2023 Quả (Sầu riêng) 20,5 (ha) 290 (tấn/năm) 

VietGAP-TT-13-
12-68-0017 

 

16 
TRANG TRẠI 
PHAMIFARM 

Khu phố 5, Thị Trấn 
Tân Thành, Huyện 

Bắc Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương 

28/07/2020 27/07/2023 Quả (Chuối) 10 (ha) 
500 

(Tấn/năm) 
VietGAP-TT-13-

12-74-0050 
 

17 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI 
TRƯỜNG TỒN 

Khu phố 5, Thị Trấn 
Tân Thành, Huyện 

Bắc Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương 

28/07/2020 27/07/2023 Quả (Chuối) 15 (ha) 
750 

(Tấn/năm) 
VietGAP-TT-13-

12-74-0049 
 

18 HỘ TRẦN VĂN HẠNH 
Thôn Đồng Tâm, xã 
Bàu Cạn, huyện Chư 

Prông, Gia Lai 
21/08/2020 22/08/2023 Măng Tây 0,4 (ha) 3,5 (Tấn/ha) 

VietGAP-TT-13-
12-64-0002 

 

19 
Nhà Vườn Đăk Lăk (Hộ 

sản xuất Nguyễn 
Trường Diễm) 

Thôn 4, xã Ea Tu, 
Tp. Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk 
07/09/2020 06/09/2023 Sầu Riêng, Bơ, Mít 1 ha 

Bơ (04 
tấn/năm); Mít 
(10 tấn/năm); 
Sầu riêng (10 

tấn/năm) 

VietGAP-TT- 13 - 
12 - 66 - 0024 

 

20 
CÔNG TY TNHH 

THỊNH THẢO 

56 Thái Sơn, N’thol 
Hạ, Liên Nghĩa, Đức 

Trọng, Lâm Đồng 
03/09/2020 02/09/2023 Ớt chuông 1.6 ha 280 tấn/năm 

TT-13-12-68-
0018 

 



 21 

MÔ HÌNH TRỒNG 
THÂM CANH BÍ XANH 
ĐƯỢC CẤP CHỨNG 

NHẬN THEO TIÊU 
CHUẨN VietGAP 

- Phường Quảng 
Thành, Thành phố 

Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
nông 

- Phường Nghĩa Tân, 
Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 
nông 

- Phường Nghĩa 
Phú, Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk 
nông 

- Đắk Nia, Thành phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

nông 

09/10/2020 08/10/2023 BÍ XANH 3.65 ha 187.8 tấn/năm 
VietGAP-TT-13-

12-64-0005 
 

22 
HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP 714 

Thôn 12 - Xã EaPal- 
Huyện Ea Kar - Tỉnh 

Đắk Lắk 
12/10/2020 11/10/2023 Lúa 32.73 ha 589.2 tấn/năm 

VietGAP - TT - 
13 - 12 - 66 - 025 

 

23 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP  

NÔNG NGHIỆP 
THĂNG BÌNH 

Thôn 2 - Xã Cư Kty - 
Huyện Krông Bông - 

Tỉnh Đắk Lắk 
12/10/2020 11/10/2023 Lúa 61.59 ha 

985.44 
tấn/năm 

VietGAP - TT - 
13 - 12 - 66 - 026 

 

24 
HỘ SẢN XUẤT CAO 

VĂN CHINH 

Ấp An Lập, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 
15/11/2020 14/11/2023 Quả (Cam) 2.0 ha 60 tấn/năm 

VIETGAP-TT-13-
12-74-0051 

 

25 
THT BƯỞI DA XANH 

HẢI NGUYÊN 

Thôn Đức Long, Xã 
Đắk Sắk, Huyện Đắk 
Mil, Tỉnh Đắk Nông 

31/12/2020 30/12/2023 Bưởi Da Xanh 9.0 (ha) 245 (Tấn/ha) 
VietGAP-TT-13-

12-64-0006 
 

26 
HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP HỮU CƠ ĐẮK 
SONG 

Thôn 10, Xã Nam 
Bình, Huyện Đắk 
Song, Tỉnh Đắk 

Nông 

31/12/2020 30/12/2023 

Rau ăn lá: (Rau cải, 
............ 

Rau ăn quả :( Đậu cu ve, 
cà chua.... 

10 (ha) 600 (Tấn/ha) 
VietGAP-TT-13-

12-64-0007 
 

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 01 năm 2021 

Người lập 

Lê Thị Vân Anh 


